
Thứ Buổi 22T2INF.A1 22T2INF.A2 23T2INF.A1 23T2INF.A2 23T2INF.A3

Sáng

LT Window 1 (4G)
Thầy Bùi Văn Tuấn

Phòng C6
SHCN - Thầy Nguyễn Tiến Anh

XD Website bằng CC (4G)
Thầy Hoàng Văn Đức

Phòng C7
SHCN - Thầy Nguyễn Tiến Anh

Học Văn hóa Học Văn hóa Học Văn hóa

Chiều Học Văn hóa Học Văn hóa Tiếng anh CB (4T)
Th. Trịnh Thanh Hiền - C1

SHCN - Thầy Lê Viết Thành

Tiếng anh CB (4T)
Th. Trần Thị Giang - C2

SHCN - Thầy Lê Viết Thành

Sáng

Quản trị HT Webserver & 
Mailserver(4G)

Thầy Bùi Văn Tuấn
Phòng C6

Xây dựng PM QL Bán hàng  (4G)
Thầy Nguyễn Tiến Anh

Phòng C7

Học Văn hóa Học Văn hóa Học Văn hóa

Chiều Học Văn hóa Học Văn hóa Tiếng anh CB (4T)
Th. Trịnh Thanh Hiền - C1

Tiếng anh CB (4T)
Th. Trần Thị Giang - C2

Sáng
Thiết kế và QT Website  (4G)

Thầy Hoàng Văn Đức
Phòng C6

Lập trình Windoe 1 (4G)
Thầy Bùi Văn Tuấn

Phòng C7

Học Văn hóa Học Văn hóa Học Văn hóa

Chiều Học Văn hóa Học Văn hóa GD Chính trị (4T)
Th. Nguyễn Văn Thành 

Phòng C1

Sáng

XD Website bằng CC (4G)
Thầy Hoàng Văn Đức

Phòng C6

Quản trị HT Webserver & 
Mailserver(4G)

Thầy Bùi Văn Tuấn
Phòng C7

Học Văn hóa Học Văn hóa Học Văn hóa

Chiều Học Văn hóa Học Văn hóa Tin học CB (4G)
Th. Trương Đức Trung

Phòng C6

Lập Trình CB (4G)
Th. Hoàng Văn Đức

Phòng C7

Lập trình CB (4G)
Th. Bùi Văn Tuấn

Phòng C8

Sáng
Xây dựng PM QL Bán hàng  (4G)

Thầy Nguyễn Tiến Anh
Phòng C6

QT HT CSDL Cơ bản SQL(4G)
Thầy Lê Viết Thành 

Phòng C7

Học Văn hóa Học Văn hóa Học Văn hóa

Chiều Học Văn hóa Học Văn hóa Lập trình CB (4G)
Th. Hoàng Văn Đức

Phòng C8

Tin học CB (4G)
Th. Trần Thị Ngân 

Phòng C7

Tin học CB (4G)
Th. Trương Đức Trung

Phòng C6

Ba

Tư

Năm

Sáu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC
KHOA KINH TẾ-KỸ THUẬT-DỊCH VỤ

THỜI KHÓA BIỂU TIN HỌC, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024  (L3) 
1 TUẦN:   (ÁP DỤNG TỪ NGÀY  25/09/2023 đến ngày 01/10/2023)

Hai



Sáng
QT HT CSDL Cơ bản SQL(4G)

Thầy Lê Viết Thành 
Phòng C6

Thiết kế và QT Website  (4G)
Thầy Hoàng Văn Đức

Phòng C7

Pháp luật (4T)
Cô Lê Thị Thủy

Phòng C1

Pháp luật(4T)
Th. Nguyễn Văn Thành

Phòng C2

Chiều
GD Chính trị (4G)

Th. Nguyễn Thị Hải- C1
Phòng C1

Sáng

Chiều

23T2KDN.A1 23T2KDN.A2

Sáu

Sáng Kế toán DN2 (4h)
Cô Hà- P.D12

Kinh tế vi mô (4T)
Cô Hoa - P.D12

Kinh tế vi mô (4T)
Cô Hoa - P.D12

Chiều Phân tích HĐKD (4h)

Chiều Lý thuyết Tài chính tiền tệ (4T)
Cô Hà - P. D12

Lý thuyết Tài chính tiền tệ (4T)
Cô Hà - P. D12

Kinh tế vi mô (4h)
Cô Hoa - P. 203 CS1

Năm
Sáng Kế toán DN2 (4h)

Cô Hà- P.D12
Thuế (4h)

Cô Thương  - P. Hội trường 
Lý thuyết Tài chính tiền tệ (4h)

Cô Hoa - P. 203 CS1

Chiều
Lý thuyết Tài chính tiền tệ (4T)
Cô Hà - P. Hội trường                  

SHCN cô Thương 

Lý thuyết Tài chính tiền tệ (4T)
Cô Hà - P. Hội trường                  

SHCN cô Thương 

Kinh tế vi mô (4h)
Cô Hoa - P. 203 CS1

Tiếng anh  (4T)
Cô Trần Đào Linh Trang  - P. Hội 

trường

Tiếng anh  (4T)
Cô Trần Đào Linh Trang  - P. Hội 

trường

Tin học (4h)
Thầy Cường - P. 203 CS1

Tư

Sáng Kế toán DN2 (4h)
Cô Hà- P.C3

Thuế (4h)
Cô Thương  - P. Hội trường

Lý thuyết Tài chính tiền tệ (4h)
Cô Hoa - P. 203 CS1

Ba
Sáng Phân tích HĐKD (4h)

Cô Hoa- P.C2- SHCN( 1h)
Thuế (4h)

Cô Thương  - P. Hội trường 
Thuế (4h)

Cô Hà- P203 CS1- SHCN( 1h)

Chiều Kế toán DN2 (4h)
Cô Hà- P.C2

22C3KDN.A ( 10hs)

Hai
Sáng Tin học kế toán (4h)

Cô Hoa- P.C8
Thuế (4h)

Cô Thương  - P. Hội trường 

Tin học (4h)
Thầy Cường - P. 203 CS1

Chiều

Kế toán DN1 (4h)
Cô Hải  - P 203 CS1

Tài Chính DN  (4h)

CN

1 TUẦN:   (ÁP DỤNG TỪ NGÀY  25/09/2023 đến ngày 01/10/2023)

THỜI KHÓA BIỂU KÊ TOÁN, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024  (L3) 

Thứ Buổi 22T2KDN.A ( 21hs) 23C3KDN.A ( 21hs)

Tiếng anh  (4t)
Cô Trần Đào Linh Trang  - P. D12

Tiếng anh  (4t)
Cô Trần Đào Linh Trang  - P. D12

Thuế (4h)
Cô Hà - P. 203 CS1

23T2KDN.A  ( 58HS)

Bảy



                                                                                                      
                                                                                                                           

- Sinh hoạt chủ nhiệm: buổi sáng từ 10h15 đến 11h, buổi chiều từ 16h15 đến 17h
- Buổi sáng bắt đầu lúc 7g30, Buổi chiều bắt đầu lúc 13g00

Tài Chính DN  (4h)
Cô Thương- P. 203 CS1

Chiều
Thuế (4h)

Cô Hà  - P 203 CS1
SHCN - Cô Nhi 

CN 

Sáng

Kế toán DN1 (4h)
Cô Hải  - P 203 CS1

Chiều Thuế (4h)
Cô Hà - P. 203 CS1

Bảy

Sáng

Chiều Cô Hoa- P.D12

Chơn thành, ngày     tháng      năm 2023
KHOA KT - KT - DV

Cô Thương- P. 203 CS1










	L3

